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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Anh văn 3
     Mã học phần: ENGL 330337
2. Tên Tiếng Anh: English 3
3. Số tín chỉ: 3
4. Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) 3 (3:0:6) 

5. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: Th.S. Đặng Thị Vân Anh
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ ………………………………….

2.2/ ………………………………….
6. Điều kiện tham gia học tập học phần



Điều kiện tiên quyết: hoàn thành học phần Anh văn 1, Anh Văn 2 
7. Mô tả tóm tắt học phần




Học phần này được thiết kế cho học kỳ I năm thứ 2 của bậc đại học nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ của sinh viên đã hoàn thành học phần Anh văn 2. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng đọc, nghe và nói khá tốt trong giao tiếp thông thường, có khả năng trình bày trước lớp, đặt câu hỏi và tranh luận những nội dung liên quan đến cuộc sống, gia đình, học tập.... Ngoài ra các em còn được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về bài thi TOEIC để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần với hình thức và nội dung tương tự kỳ thi TOEIC. Các em được kỳ vọng đạt khoảng TOEIC 450 sau khi học xong học phần này. 
 8. Chuẩn đầu ra của học phần


 
Kiến thức:

8.1/ Xác định được các thì và cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh.
8.2/ Có kiến thức ngôn ngữ cơ bản về phát âm, từ vựng và ngữ pháp để giao tiếp trong các tình huống đơn giản.
8.3/ Có kiến thức cơ bản về văn hóa giao tiếp trong các tình huống đơn giản.
8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học.
8.5/ Xác định được bố cục và các nội dung chính thường được kiểm tra trong một bài thi TOEIC

Kỹ năng:
8.6/ Có khả năng nghe – nói trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường, có khả năng trình bày trước lớp, đặt câu hỏi và tranh luận những nội dung liên quan đến cuộc sống, gia đình, học tập....
8.7/ Có khả năng đọc hiểu các đoạn văn tương đối dài, mẩu tin ngắn, mẩu quảng cáo, thư mời, email, bảng tóm tắt…
8.8/ Có khả năng viết email và các tin nhắn đơn giản
8.9/ Có khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống giao tiếp khác nhau
8.10/ Có khả năng nhận diện và trả lời các các kiểu/ dạng câu hỏi, nắm bắt các loại thông tin, các dạng văn bản trong  bài thi TOEIC ở mức cơ bản.
8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

Thái độ nghề nghiệp:

8.12/ Nhận thức đúng về vai trò của tiếng Anh trong việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai
8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.
9. Nhiệm vụ của sinh viên 



SV không thực hiện đủ chỉ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi:

- Dự lớp:  80%

- Bài tập: 80%
- Kiểm tra: 80%
10. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính: 
1. Taylor, L., International Express: Pre-intermediate (Student’s book), Oxford: Oxford University Press, 2004.
2. Taylor, L. & A. Lane, International Express: Pre-intermediate (Workbook), Oxford: Oxford University Press, 2004.
3. Tập tài liệu TOEIC dùng kèm.


- Sách/ website (TLTK) tham khảo:
Rogers, B., Complete Guide to TOEIC Test, Heinle, 2006

Soyeong, K. & P. Won, Big Step TOEIC 1, Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. HCM, 2009. 
Taylor, A and C. Malarcher, Starter Toeic: Building Toeic Test-taking Skills (3nd edition), Compass Publishing, 2006.
http://www.ego4u.com/
http://www.perfect-english-grammar.com
www.englishdaily626.

http://www.englishgrammar.org/
http://www.toeic-test.org/
http://www.toeic-online-test.com
http://www.toeic-training.com/
11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên : 


- Đánh giá quá trình:
40% 
trong đó:


+ Tham gia các hoạt động trên lớp:


10%



+ Các bài kiểm tra nhỏ:



10%



+ Bài kiểm tra giữa kỳ (achievement-tests 1+2 ): 
20%


- Thi cuối học kỳ:    60%    (trắc nghiệm – đọc, 90 phút)
12. Thang điểm: 10
13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: 
Introduction (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp
	8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học.
8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.12/ Nhận thức đúng về vai trò của tiếng Anh trong việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai

8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.

	+ Getting to know each other

+ Introduction of the course, study skills (self-study, using dictionary, etc.) and course policies

+ Introduction of teaching and learning activities

+ Diagnostic tests
	

	
	

	Tuần thứ 2: 
Unit 9: For over the century (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp
	8.1/ Có kiến thức cơ bản về thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 
8.2/ Có kiến thức cơ bản cấu tạo từ để đọc hiểu các tiêu đề bài báo và cách nhấn trọng âm
8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học.
8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.

	+Present perfect simple and continuous (p.87)
+ Word power: Business headlines file learning vocabulary (p.90 only) 

+ Pronunciation : Word stress (p.91)
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng

+ Thảo luận cặp/ nhóm
+ Đóng vai
	

	Các nội dung tự học:
	8.1/ Xác định được dạng, cách dùng của thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

8.6/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học.
8.8/ Có khả năng đọc hiểu một bai báo ngắn
8.12/ Phát triển kỹ năng tự học

8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.

	+ Present perfect simple & Present perfect continuous 
+ Skills focus: Changing in China 
Các tài liệu học tập cần thiết
1. Taylor, L., International Express: Pre-intermediate (Student’s book), Oxford: Oxford University Press, 2004.
2. Taylor, L. & A. Lane, International Express: Pre-intermediate (Workbook), Oxford: Oxford University Press, 2004.

	

	
	


	Tuần thứ 3: 
  Unit 9: For over the century (cont) (3/0/6)

  Unit 10: Will our planet survive?
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp
+ Focus on  Functions: Offers and requests (p.94,95)
+ Unit 10: Language focus : will and 1st Conditional. (p.96,97)
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng

+ Thảo luận cặp/ nhóm
+ Đóng vai
	8.2/ Có kiến thức ngôn ngữ về cách đọc một bài báo ngắn về kinh tế. 
8.3/ Có kiến thức văn hóa căn bản khi yêu cầu và đề nghị trong tình huống giao tiếp thực tế. 

8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.7/ Có khả năng nghe – nói trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường
8.9/ Có khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống giao tiếp khác nhau

8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.

	Các nội dung tự học:
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	+Simple Future : Will  and 1 st Conditional
+ Language focus (practice 1-4, pages 98-99) 

Các tài liệu học tập cần thiết
1. Taylor, L., International Express: Pre-intermediate (Student’s book), Oxford: Oxford University Press, 2004. (page 15)
2. Taylor, L. & A. Lane, International Express: Pre-intermediate (Workbook), Oxford: Oxford University Press, 2004.
http://www.ego4u.com/
http://www.perfect-english-grammar.com
http://www.englishgrammar.org/
	8.1/ Xác định được dạng và cách dùng của thì tương lai và câu điều kiện loại 1. 
8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học.
8.7/ Có khả năng đọc hiểu các đoạn văn ngắn về môi trường
8.11/ Phát triển kỹ năng tự học.
8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.



	
	

	Tuần thứ 4: 
Unit 10: Will our planet survive? (cont) (3/0/6) 
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp
+ Wordpower: Prepositions of place file. Preposition diagrams
+ Focus on Functions : asking for information
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng

+ Thảo luận nhóm
+ Đóng vai 


	8.2/ Mở rộng từ vựng liên quan đến môi trường. 
8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.7/ Có khả năng đọc hiểu các bài báo ngắn về các nhân vật đặc biệt  và nghe – nói trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường

8.9/ Có khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ phù hợp khi hỏi thông tin

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Co ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.



	Các nội dung tự học:
	8.2/ Có kiến thức ngôn ngữ cơ bản về giới từ và các từ vựng căn bản để miêu tả nơi làm việc. 
8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học.
8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.



	+ Skills focus: Living longer, growing longer

Các tài liệu học tập cần thiết
1. Taylor, L., International Express: Pre-intermediate (Student’s book), Oxford: Oxford University Press, 2004.
2. Taylor, L. & A. Lane, International Express: Pre-intermediate (Workbook), Oxford: Oxford University Press, 2004.
http://www.ego4u.com/
http://www.perfect-english-grammar.com
www.englishdaily626.

http://www.englishgrammar.org/
	

	
	

	Tuần thứ 5: 
Unit 11: Getting around in cities
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp
+  Language focus : 2nd Conditional (p.106,107)
+ Skill focus: The best cities to live in 

	8.1/ Xác định được hình thức, nghĩa và cách dùng của câu điều kiện loại 2.

8.2/ Có kiến thức ngôn ngữ cơ bản đọc được các bài báo ngắn miêu tả về thành phố. 

8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng

+ Đóng vai
+ Thảo luận nhóm 
	

	Các nội dung tự học:
	8.2/ Có kiến thức ngôn ngữ cơ bản về từ vựng liên quan đến chủ đề thành phố
8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học.

8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân.

	+  Word power : City description file

Các tài liệu học tập cần thiết

1. Taylor, L., International Express: Pre-intermediate (Student’s book), Oxford: Oxford University Press, 2004.
	


	 Tuần thứ 6: 

Unit 11: Getting around in cities (cont) (3/0/6)
Unit 12: The story of cork
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp
	8.3/ Có kiến thức cơ bản về văn hóa giao tiếp khi phản hồi các câu nói thông dụng trong giao tiếp .

8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.7/ Xác định được dạng và cách dùng của câu bị động. 

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.12/ Nhận thức đúng về vai trò của tiếng Anh trong việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai

8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	+ Focus on functions: Social response
+ Unit 12: Language focus (part 1, 2 ,3)
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết  trình 

+ Thuyết giảng

+ Đóng vai
+ Thảo luận cặp/ nhóm


	

	Các nội dung tự học:

+ Language focus: Practice 1, 2, &3
Các tài liệu học tập cần thiết

1. Taylor, L., International Express: Pre-intermediate (Student’s book), Oxford: Oxford University Press, 2004.
2. Taylor, L. & A. Lane, International Express: Pre-intermediate (Workbook), Oxford: Oxford University Press, 2004.
http://www.ego4u.com/
http://www.perfect-english-grammar.com
http://www.englishgrammar.org/

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	8.1/ Xác định được sự khác biệt về cách dùng của câu bị động trong thì hiện tại và quá khứ. 
8.2/ Có kiến thức ngôn ngữ cơ bản về từ vựng liên quan đến chủ đề cao su.
8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học trên 

8.7/ Có khả năng đọc hiểu các đoạn văn tương đối dài, bảng tóm tắt…
8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.
8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	
	

	Tuần thứ 7:
Unit 12:  (cont) (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp
+ Word power : Word building
+ Skills focus: Strange but true
+ Focus on functions: Thanks you for hospitality. Saying goodbye
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình 

+ Thuyết giảng

+ Đóng vai
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	8.2/ Có kiến thức ngôn ngữ cơ bản về từ vựng miêu tả người, kinh doanh….
8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.6/ Có khả năng nghe – nói trong các tình huống khác thường nhưng có thật trong giao tiếp. 
8.9/ Có khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống giao tiếp khi cám ơn hay chào tạm biệt, 
8.11/ Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.



	Các nội dung tự học:
+ Review unit C
Các tài liệu học tập cần thiết
1. Taylor, L., International Express: Pre-intermediate (Student’s book), Oxford: Oxford University Press, 2004.
2. Taylor, L. & A. Lane, International Express: Pre-intermediate (Workbook), Oxford: Oxford University Press, 2004.
http://www.ego4u.com/
http://www.perfect-english-grammar.com
http://www.englishgrammar.org/
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	8.1/ Phân biệt được sự khác nhau về hình thức, nghĩa và cách dùng của các thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, câu điều kiện loại I và II và cấu trúc bị động
8.3/ Có kiến thức cơ bản về văn hóa giao tiếp trong các tình huống đơn giản.
8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.
8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	
	


	Tuần thứ 8: 
Review + Achievement-test 1 (international express : unit 9 – unit 12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Review : unit 9 to 12
+ Achievement test 1
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình 

+ Thuyết giảng

+ Thảo luận cặp/ nhóm
	8.1/ Xác định được các thì và cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh.

8.2/ Có kiến thức ngôn ngữ cơ bản về phát âm, từ vựng và ngữ pháp để giao tiếp trong các tình huống đơn giản.

8.10/ Có khả năng nhận diện và trả lời các các kiểu/ dạng câu hỏi, nắm bắt các loại thông tin, các dạng văn bản trong  bài thi TOEIC ở mức cơ bản.
8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.
8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.



	Tuần thứ 9: Achievement test 1 correction 
TOEIC orientation : Part 1 (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Introduce the general format of the New TOEIC test.  

+ Analyze part 1 : photographs + test-taking and language skills

+ Check-up test ( 5-10 sentences) 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình 

+ Thuyết giảng

+ Thảo luận cặp/ nhóm
	8.5/ Xác định được các cấu trúc của bài thi TOEIC và có kiến thức cơ bản về từ vựng liên quan đến phần 1 của bài thi TOEIC, các bước làm bài và chiến thuật khi làm phần 1.

8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.10/ Có khả năng nghe được các câu ngắn trong phần 1 của bài thi TOEIC.
8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.



	Các nội dung tự học 

Practice test 
Các tài liệu học tập cần thiết

Tài liệu TOEIC dùng kèm
Website: 

http://www.toeic-test.org/
http://www.toeic-online-test.com
http://www.toeic-training.com/

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học. 

8.10/ Có khả năng nghe được các câu ngắn trong phần 1.

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	Tuần thứ 10: 

TOEIC orientation :  Part 2   
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Analyze part 2:  Questions and Reponses ( factual questions)

+Test-taking and language skills

+Check-up test ( 10-15 sentences) 

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình 

+ Thuyết giảng

+ Thảo luận cặp/ nhóm
	8.5/ Xác định được các cấu trúc của bài thi TOEIC và có kiến thức cơ bản về từ vựng liên quan đến phần 2 của bài thi TOEIC, các bước làm bài và chiến thuật khi làm phần 2.

8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.10/ Có khả năng nghe được các câu hỏi và trà lời ngắn trong phần 2.

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.



	Các nội dung tự học 

Practice test 
Các tài liệu học tập cần thiết
Tài liệu TOEIC dùng kèm
Websites: 
http://www.toeic-test.org/
http://www.toeic-online-test.com
http://www.toeic-training.com/

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học. 

8.10/ Có khả năng nghe được các câu hỏi và trả lời ngắn trong phần 2.

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	Tuần thứ 11: 

Toeic orientation : Part 3 + part 4 
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Analyze part 3:  Short Conversations           (General Business )

+ Test-taking and language skills

 +Check-up test ( 3-6 Shorts Conversations) 
 + Analyze part 4:  Short Talks ( Recorded Messages )

+ Test-taking and language skills 

 + Check-up test ( 3-6 Short Talks)
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng
+ Thảo luận nhóm
	8.5/ Có kiến thức cơ bản về từ vựng liên quan đến phần 3 và phần 4 của bài thi TOEIC và các bước làm bài và chiến thuật khi làm phần 3 và 4.

8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.7/ Phát triển thêm kiến thức về hoạt động hằng ngày trong môi trường kinh doanh thông qua các tình huống ở phần 3 và 4.
8.10. Có khả năng xác định các từ khóa trong đoạn hội thoại hoặc bài nói chuyện, thông báo… trong đề thi TOEIC.

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.
8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	Các nội dung tự học 

Practice test 
Các tài liệu học tập cần thiết
Tài liệu TOEIC dùng kèm

Websites: 
http://www.toeic-test.org/
http://www.toeic-online-test.com
http://www.toeic-training.com/

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học. 

8.10/ Có khả năng nghe được các câu hỏi và trả lời ngắn trong phần 3 & 4.

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	Tuần thứ 12: Achievement-test 2 ( Toeic Listening ) 
 
TOEIC orientation: Part 5+ Part 6
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Achievement-test 2 (TOEIC listening)

+ Word choice & word forms: Nouns, Pronouns, Adjectives and Adverbs 

+ Test-taking and language skills 

+ Check-up test ( 20 sentences) 

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận cặp/nhóm
	8.5/ Có kiến thức cơ bản về nội dung kiểm tra của phần 5 và 6 trong đề thi TOEIC và  kiến thức cơ bản về các bước làm bài và chiến thuật khi làm phần 5 và 6.

8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.10/ Có kỹ năng xác định loại câu hỏi và điểm ngữ pháp / từ vựng cần thiết để làm bài.

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm 

	Các nội dung tự học 

Practice test 
Các tài liệu học tập cần thiết
Tài liệu TOEIC dùng kèm

Websites: 
http://www.toeic-test.org/
http://www.toeic-online-test.com
http://www.toeic-training.com/

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học. 

8.5/ Có khả năng xác định loại câu hỏi và kiến thức ngôn ngữ cần có để làm bài.

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	Tuần thứ 13: 

Toeic orientation : 

Part 5+ Part 6 (cont)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Word choice & word forms: Verbs, prepositions & connecting words
+ Test-taking and language skills 

+ Check-up test ( 20 sentences) 

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận cặp/ nhóm
	8.5/ Có kiến thức cơ bản về phần 5 và 6 trong đề thi TOEIC và kiến thức cơ bản về các bước làm bài và chiến thuật khi làm phần 5 và 6.

8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.10/ Nâng cao kỹ năng nhận diện dạng câu hỏi và kiến thức ngôn ngữ cần biết.
8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm

	Các nội dung tự học 

+ More exercises 

+ Practice test 
Các tài liệu học tập cần thiết
Tài liệu TOEIC dùng kèm

Websites: 
http://www.toeic-test.org/
http://www.toeic-online-test.com
http://www.toeic-training.com/

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học. 

8.5/ Có khả xác định loại câu hỏi và kiến thức ngôn ngữ cần có để làm bài.

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	Tuần thứ 14: 

Toeic orientation : Part 7
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

· Analyze part 7:  Reading Comprehension ( Emails and Letters )

· Test-taking and language skills 

· Check-up test 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	8.5/ Có kiến thức cơ bản về phần 7 trong đề thi TOEIC và kiến thức cơ bản về các bước làm bài và chiến thuật khi làm phần 7.

8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học 

8.7/ Có khả năng đọc được những mẫu thư ngắn trong kinh doanh. 

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm

	Các nội dung tự học 

Practice test 
Các tài liệu học tập cần thiết
Tài liệu TOEIC dùng kèm

Websites: 
http://www.toeic-test.org/
http://www.toeic-online-test.com
http://www.toeic-training.com/

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	8.4/ Nhận biết được mục đích và yêu cầu của các nhiệm vụ và hoạt động học. 

8.5/ Có kiến thức về các loại văn bản và các dạng câu hỏi trong đề thi TOEIC.

8.10/ Có khả năng xác định loại văn bản, loại câu hỏi, các từ khóa trong câu hỏi và trong văn bản.

8.11/ Phát triển kỹ năng tự học.

8.13/ Có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


	Tuần thứ 15: 

Revision + Toeic practice test  (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Revision
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng
+ Trò chơi
+ Thảo luận cặp/ nhóm
	8.1/ Xác định được các thì và cấu trúc cơ bản đã học trong học phần.

8.5/ Có kiến thức cơ bản về cách làm bài cùng các chiến thuật để làm bài thi TOEIC.
8.11/ Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.

8.13/ Hình thành ý thức tự học, có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, chịu trách nhiệm cho việc học của cá nhân, và hợp tác trong làm việc nhóm.


14. Đạo đức khoa học: 

- Tự giác làm bài tập ở nhà, không sao chép, gian lận.

 - Chuẩn bị bài trước khi lên lớp.

 - Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp.

15. Ngày phê duyệt:          /         /
16. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Người biên soạn

TS. Nguyễn Đình Thu

      Th.S. Đặng Thị Vân Anh
        Th.S. Đặng Thị Vân Anh








        Th.S. Lê Quốc Kiệt

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:


	Lần 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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